
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

         Trường Tiểu học Thới Hòa

Tổng số học sinh

I. Kết quả học tập

1. Tiếng Việt 873

Hoàn thành tốt 451 51,7

Hoàn thành 369 42,3

Chưa hoàn thành 53 6,1

2. Toán 873

Hoàn thành tốt 757 86,7

Hoàn thành 91 10,4

Chưa hoàn thành 25 2,9

3. Đạo đức 873

Hoàn thành tốt 469 53,7

Hoàn thành 404 46,3

Chưa hoàn thành 0 0,0

4. Tự nhiên và Xã hội 873

Hoàn thành tốt 445 51,0

Hoàn thành 428 49,0

Chưa hoàn thành 0 0,0

5. Âm nhạc 873

Hoàn thành tốt 256 29,3

Hoàn thành 617 70,7

Chưa hoàn thành 0 0,0

6. Mĩ thuật 873

Hoàn thành tốt 351 40,2

Hoàn thành 522 59,8

Chưa hoàn thành 0 0,0

7. Thể dục 873
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Hoàn thành tốt 488 55,9

Hoàn thành 385 44,1

Chưa hoàn thành 0 0,0

8. Hoạt động trải nghiệm 873

Hoàn thành tốt 448 51,3

Hoàn thành 425 48,7

Chưa hoàn thành 0 0,0

II. Năng lực

1. Tự chủ và tự học 873

Tốt 452 51,8

Đạt 391 44,8

Cần cố gắng 30 3,4

2. Giao tiếp và hợp tác 873

Tốt 443 50,7

Đạt 415 47,5

Cần cố gắng 15 1,7

3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo 873

Tốt 431 49,4

Đạt 419 48,0

Cần cố gắng 23 2,6

4. Ngôn ngữ 873

Tốt 452 51,8

Đạt 378 43,3

Cần cố gắng 43 4,9

5. Tính toán 873

Tốt 492 56,4

Đạt 356 40,8

Cần cố gắng 25 2,9

6. Khoa học 873

Tốt 462 52,9

Đạt 403 46,2

Cần cố gắng 8 0,9

7. Thẩm mĩ 873

Tốt 420 48,1

Đạt 445 51,0

Cần cố gắng 8 0,9

8. Thể chất 873

Tốt 507 58,1



Đạt 361 41,4

Cần cố gắng 5 0,6

III. Phẩm chất

1. Yêu nước 873

Tốt 653 74,8

Đạt 220 25,2

Cần cố gắng 0 0,0

2. Nhân ái 873

Tốt 643 73,7

Đạt 230 26,3

Cần cố gắng 0 0,0

3. Chăm chỉ 873

Tốt 438 50,2

Đạt 414 47,4

Cần cố gắng 21 2,4

4. Trung thực 873

Tốt 599 68,6

Đạt 274 31,4

Cần cố gắng 0 0,0

5. Trách nhiệm 873

Tốt 475 54,4

Đạt 393 45,0

Cần cố gắng 5 0,6

                                                                 Thới Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                Nguyễn Văn Dũng


